TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 7
Tuần 29: từ ngày 11/4 đến ngày 16/4/2022

TIẾT 1:

LUYỆN TẬP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH

Đề bài: Giải thích câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân”

1. Tìm hiểu đề, tìm ý

2. Lập dàn bài

a. Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”
b. Thân bài:
- Giải thích nội dung câu tục ngữ:
+ “Người”: những người khác xung quanh bản thân mình như người thân, bạn bè, thầy cô, những người xa lạ…
+ “Thân”: chỉ chính bản thân mình
+ “Thương”: chỉ hành động yêu thương, tôn trọng, đối xử bình đẳng, quan tâm, giúp đỡ nhau…
→ Câu tục ngữ khuyên nhủ hãy yêu thương, trân trọng, tôn trọng người khác như đang đối xử với chính bản thân mình
- Bàn luận: Vì sao cần phải yêu thương, giúp đỡ người khác như với chính mình?
+ Vì con người là sinh vật cộng đồng, sống theo tập thể, không thể chỉ sống một mình, hoạt động một mình, không tiếp xúc, giao lưu với người khác
+ Vì xung quanh chúng ta có nhiều người vô tình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, cần được giúp đỡ, chia sẻ
+ Vì chúng ta rồi sẽ đến lúc gặp phải những tình huống không mong muốn, lúc đó cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác
Vì đây là truyền thống ý nghĩa được truyền lại qua bao thế hệ người Việt Nam

- Biểu hiện của tình yêu thương, chia sẻ với người khác như với bản thân mình:
+ Giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn
+ Ủng hộ các quỹ từ thiện, quyên góp, trại trẻ mồ côi, người khuyết tật…
Không phá hoại, gây khó khăn, ức hiếp… những người xung quanh
- Ý nghĩa của tình yêu thương, chia sẻ với người khác như với bản thân mình:
+ Giúp cho người được giúp đỡ vượt qua khó khăn, thử thách
+ Giúp bản thân có sự thoải mái, hạnh phúc
+ Giúp gắn kết, thắt chặt tình cảm giữa mọi người với nhau hơn
+ Giúp tạo sự liên kết, đoàn kết cho tập thể, cộng đồng
+ Giúp gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
- Mở rộng vấn đề:
+ Phê phán, lên án những người sống thiếu tình thương, không giúp đỡ người khác dù có khả năng
+ Tố cáo những kẻ đánh đập, ức hiếp, chà đạp lên những người yếu hơn mình trong xã hội
- Bài học cá nhân:
+ Nên biết giúp đỡ bạn bè, người thân trong khả năng của mình
+ Biết nhờ vả sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn
+ Không làm khó, ức hiếp những người nhỏ hơn mình
c. Kết bài: Đánh giá, suy nghĩ của em về câu tục ngữ Thương người như thể thương thân
3. Viết bài văn:

4. Đọc, sửa chữa

IV.Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập
TIẾT 2:

QUAN ÂM THỊ KÍNH

I. Tìm hiểu chung 
- Thể loại: Chèo: Sgk  
II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN

- Nhân vật chính: Thị Kính và Sùng bà.

- Trích đoạn xoay quanh trục bĩ cực - thái lai. Nhân vật Thị Kính đi từ nỗi oan trái đến đ​ược giải oan thành phật.

- Thị Kính là ngư​ời phụ nữ mẫu mực về đạo đức đ​ược đề cao trong chèo cổ. Đó là vai nữ chính.

- Sùng bà là vai mụ ác, bản chất tàn nhẫn, độc địa.

- Là vở chèo tiêu biểu, mẫu mực cho NT chèo cổ ở nư​ớc ta.

- Quan Âm Thị Kính là vở chèo mang tích phật (dân gian gọi là tích Quan Âm).

III. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập
TIẾT 3:

DẤU CHẤM LỬNG VÀ DẤU CHẤM PHẨY
I. Dấu chấm lửng

1. Ví dụ

a. Thể hiện còn nhiều nhân vật anh hùng nữa, chưa kể hết

b. Lời nói của nhân vật bị ngắt quãng do gấp gáp, hoảng loạn

c. Dấu chấm lửng thể hiện nội dung được nhấn mạnh phía sau.

2. Nhận xét

Ghi nhớ 1 (Sgk 122)

II. Dấu chấm phẩy

1. Ví dụ

a. Đánh dấu ranh giới hai vế câu ghép có cấu tạo phức tạp

b. Ngăn cách các bộ phận liệt kê có nhiều tầng ý nghĩa phức tạp

2. Nhận xét

 Ghi nhớ 2 (Sgk 122)

III. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập
TIẾT 4: ÔN TẬP VĂN HỌC

1. Lập bảng thống kê các tác phẩm văn học đã học trong cả năm học
	TT
	Học kì I
	TT
	Học kì II

	1
	Cồng trường mở ra
	25
	Tục ngữ về TN và LĐSX

	2
	Mẹ tôi
	26
	Tục ngữ về con người và xã hội

	3
	Cuộc chia tay của … con búp bê
	27
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

	4
	Những câu hát .. tình cảm gia đình
	28
	Sự giàu đẹp của tiếng Việt(đọc thêm)

	5
	Những câu hát về ty qh, đn, cn
	29
	Đức tính giản dị của Bác Hồ

	6
	Những câu hát than thân
	30
	ý nghĩa văn chương

	7
	Những câu hát châm biếm
	31
	Sống chết mặc bay

	8
	Nam quốc sơn hà
	32
	Những trò lố hay là Va-ren và PBC(đọc thêm )

	9
	Tụng giá hoàn kinh sư
	33
	Ca Huế trên sông Hương

	10
	Thiên Trường vãn vọng
	
	

	11
	Côn Sơn ca
	
	

	12
	Bánh trôi nước
	
	

	13
	Qua Đèo Ngang
	
	

	14
	Bạn đến chơi nhà
	
	

	15
	Vọng Lư sơn bộc bố (Xa ngắm…)
	
	

	16
	Tĩnh dạ tứ (Cảm nghĩ trong đêm..)
	
	

	17
	Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
	
	

	18
	Cảnh khuya
	
	

	19
	Rằm tháng giêng
	
	

	20
	Tiếng gà trưa
	
	

	21
	Một thứ quà của lúa non: Cốm
	
	

	22
	Sài Gòn tôi yêu
	
	

	23
	Mùa xuân của tôi
	
	


2. Định nghĩa về các thể loại
a. Ca dao dân ca

- Là những bài thơ bài hát trữ tình dân gian do quần chúng nhân dân sáng tác, biểu diễn và truyền miệng từ đời này sang đời khác

b. Tục ngữ

- Là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điều, hình ảnh thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt cuộc sống

c. Thơ trữ tình

- Một thể loại văn học phản ánh cuộc sống bằng cảm xúc trực tiếp của người sáng tác

- Thường có vần điệu, nhịp điệu, ngôn ngữ cô đọng, mang tính cách điệu cao

* BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Hãy giải thích câu tục ngữ: “ Có chí thì nên”
* DẶN DÒ: 

- Ghi và làm bài vào tập. 

- Chuẩn bị bài mới: Sống chết mặc bay 
* Lưu ý: Vào K12Online xem lại bài giảng, tài liệu và hoàn thành nội dung học tập.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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